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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Hãy nối các lệnh ở cột bên trái đúng với mô tả tác dụng của lệnh đó ở cột bên phải?

	Fd 

	 Rt

	Lt

	Bk



Câu 2: Bạn An đã gõ và trình bày câu “Mái trường mến yêu”. Vậy bạn An đã dùng nút lệnh nào sau đây để trình bày chữ? 
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Câu 3: Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh:  Repeat  3[fd  100  rt  120]
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Câu 4: Trong các biểu tượng sau biểu tượng nào dùng để căn lề giữa?
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Câu 5: Câu lệnh  Home . Rt 90  Fd100   có bao nhiêu lỗi sai?

A. 1


B. 2


C.  3



D.  4
Câu 6: Em có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z để làm công việc gì khi soạn thảo?
A.    Sao chép

B.    Dán

 C.   Lấy lại bước trước

       D.    Xóa
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng về trò chơi khám phá rừng nhiệt đới:

A. Rừng nhiệt đới trong trò chơi gồm ba tầng sinh thái: tấng thấp, tầng trung và tầng cao

B. Hình ảnh vầng trăng cho biết đang là ban đêm, sau một khoảng thời gian sẽ xuất hiện mặt trời báo hiệu là ban ngày

C. Nhiệm vụ của trò chơi là giúp các con vật tìm chỗ ngủ qua đêm trước khi trời sáng

D. Nếu hết thời gian (mặt trời lên cao), các con vật sẽ tự động chạy về đúng vị trí của chúng.
Câu 8: Chỉ nút lệnh chọn cỡ chữ trong các nút lệnh sau?
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B. PHẦN THỰC HÀNH 6 điểm
Bài 1: (4 điểm) Ghi lại cách soạn thảo đoạn văn bên dưới đây theo kiểu gõ telex:
Dòng sông mặc áo
	Dòng sông mới điệu làm sao

Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

Trưa về trời rộng bao la

Áo xanh sông mặc như là mới may

Chiều thu thơ thẩn áng mây
	Cài lên màu áo hây hây ráng vàng

Rèm thêu trước ngực vầng trăng

Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên

Khuya rồi sông mặc óa đen 

Nép trong rừng bưởi lặng yên đôi bờ...


Bài 2: (2 điểm) Viết câu lệnh điều khiển rùa vẽ hình dưới đây:






       100






Rùa quay phải 





Rùa quay Trái





Rùa Lùi lại





Rùa tiến về phía trước











